
Nam Nữ

I Cơ quan Sở 19

1 Đặng Kim Cương 16/6/1965 x

2 Nguyễn Khắc Lâm 10/06/1965 Phó Giám đốc (BC nhưng không thuộc đối tượng nộp) x

3 Trần Ngọc Hiếu 10/14/1979 Phó Giám đốc (BC nhưng không thuộc đối tượng nộp) x

4 Trương Khắc Trí 1/15/1972 Phó Giám đốc (BC nhưng không thuộc đối tượng nộp) x

5 Lê Thị Anh Đào 29/5/1979 Phó trưởng phòng TC-HC x

6 Phạm Thị Thanh Hà 13/7/1982 Phó trưởng phòng PT TC-HC x

7 Ngô Thị Thanh Thủy 20/6/1989 Phụ trách kế toán x

8 Bùi Tuấn Nam 24/5/1972 Trưởng phòng KHTC x

9 Trần Duy Đông 24/9/1984 Phó trưởng phòng KHTC x

10 Nguyễn Văn Bính 20/3/1975 TP. Quản lý chuyên ngành x

11 Nguyễn Thị Kim Yến 19/10/1971 PTP. Quản lý chuyên ngành x

12 Nguyễn Minh Tuấn 05/03/1984 PTP. Quản lý chuyên ngành x

13 Trần Công Minh 06/7/1970 Chánh Thanh tra x

14 Nguyễn Thị Hồng Lâm 04/5/1971 Thanh tra viên chính x

15 Nguyễn Xuân Hương 10/3/1963 Thanh tra viên x

16 Trần Lê Hạ 08/6/1976 Thanh tra viên chính x

17 Võ Hoàng Thơ 22/02/1983 Thanh tra viên x

18 Phạm Văn Hưng 27/7/1979 Thanh tra viên chính x

19 Nguyễn Thị Ngọc Dung 03/5/1983 Thanh tra viên x

II Chi cục Trồng trọt và BVTV 12

1 Phạm Dũng 01/01/1966 Chi cục trưởng x

2 Nguyễn Lê 09/9/1963 Phó chi cục trưởng x

3 Phan Bá Doanh 18/4/1970 Trưởng phòng x

Giám đốc (BC nhưng không thuộc đối tượng nộp)

Họ và tên
Ngày/Tháng/Năm sinh

Số
Chức vụ

đang đảm nhận

Số lượng 

Bản kê 

Hằng 

năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNNPTNT ngày     tháng 01 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

    DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM NĂM 2023

Bổ sungLần đầu



4 Võ Đức Khá 24/01/1976 Trưởng phòng x

5 Trần Minh Hiếu 10/6/1979 Phó Trưởng trạm x

6 Vạn Minh Tâm 10/10/1977 Trưởng trạm x

7 Phan Thị Thảo Như Phụ trách Kế toán x

8 Ngô Sỹ Châu 07/7/1966 Trưởng trạm x

9 Lưu Hoàng Giao 20/9/1976 Trưởng trạm x

10 Nguyễn Thị Dung 01/01/1981 Phó trưởng trạm phụ trách x

11 Võ Nguyễn Phạm Trí 12/11/1985 Phó trưởng trạm phụ trách x

12 Đinh Hoàng Diệu 01/01/1985 Phó trưởng phòng x

III Chi cục Kiểm lâm 137

1 Lê Minh Sang 17/12/1971 Chi cục trưởng x

2 Hồ Sỹ Trung 25/4/1981 Phó Chi cục trưởng x

3 Trần Tấn Phát 20/5/1965 Trưởng phòng TC-HC x

4 Lê Quang Dụng 01/09/1966 Phó trưởng phòng TC-HC x

5 Nguyễn Thái Toàn 7/11/1983 Phó trưởng phòng TC-HC x

6 Bùi Cẩm Linh 15/10/1985 Kế toán x

7 Phạm Đình Tâm 1/1/1990 KLV trung cấp phòng TC-HC x

8 Lâm Tuấn Hà 28/12/1971 Trưởng phòng TT-PC x

9 Huỳnh Kim Ái Việt 01/12/1966 Phó  trưởng phòng TT-PC x

10 Nguyễn Thị Thanh Minh 1/10/1987 KLV trung cấp phòng TT-PC x

11 Nguyễn Hồng Phong 18/10/1982 Phó trưởng phòng QLBV&PTR x

12 Nguyễn Quyết Luân 4/5/1983 Phó trưởng phòng QLBV&PTR x

13 Phạm Thị Giang 20/9/1989 Kiểm lâm viên phòng QLBV&PTR x

14 Phạm Trần Hoàng Long 25/10/1988 Kiểm lâm viên phòng QLBV&PTR x

15 Nguyễn Công Minh 27/12/1979 Kiểm lâm viên phòng QLBV&PTR x

16 Nguyễn Tiến Thịnh 30/12/1992 Kiểm lâm viên phòng QLBV&PTR x

a Đội KLCĐ và PCCCR

17 Lê Văn Thắng 10/12/1972 Phó Đội trưởng phụ trách x

18 Nguyễn Quốc Việt 30/10/1971 Kế toán x

19 Trần Hải Thành 2/7/1986 Kiểm lâm viên x



20 Võ Anh Nghiễm 22/1/1983 Kiểm lâm viên trung cấp x

21 Hồ Đắc Khoan 1/7/1969 Kiểm lâm viên trung cấp x

22 Phạm Thành Công 06/5/1967 Tổ trưởng Tổ HC và TTPC x

23 Lê Văn Hùng 01/01/1979 Tổ trưởng tổ KLCĐ&PCCCR số 1 x

24 Kiều Ngọc 10/3/1972 KLV Tổ KLCĐ&PCCCR số 2 x

25 Huỳnh Ngọc Lâm 30/7/1976 KLV Tổ KLCĐ&PCCCR số 2 x

26 Huỳnh Quang Vinh 25/5/1983 KLV Tổ KLCĐ&PCCCR số 1 x

27 Nguyễn Ngọc Phong 25/02/1980 KLV Tổ KLCĐ&PCCCR số 2 x

b Hạt Kiểm lâm Bác Ái

28 Nguyễn Mạnh Hùng 12/4/1968 Hạt trưởng

29 Phạm Tấn Dũng 20/9/1967 Phó Hạt trưởng

30 Nguyễn Xuân Viết 05/7/1983 Phó Hạt trưởng

31 Nguyễn Lê Dân 19/1/1982 Kế toán x

32 Trần Văn Hải 24/2/1985 KLV trung cấp Tổ KLCĐ&QLBVR x

33 Trần Văn Sơn 25/8/1963 KLVTC KLĐB xã Phước Thắng x

34 Trần Ánh Sáng 06/06/1978 KLV Trạm KL Quảng Ninh x

35 Nguyễn Sỹ Chính 22/12/1967 KLVTC địa bàn xã Phước Thành x

36 Trần Xuân Cành 27/12/1963 KLVTC địa bàn xã Phước Trung x

37 Đổng Tránh 5/9/1978 KLV tổ KLCĐ&QLBVR x

38 Trần Ngọc Liên 11/6/1965 Phụ trách Tổ HC và TTPC x

39 Nguyễn Tây Huy 27/8/1988 KLV địa bàn xã Phước Hòa x

40 Phạm Hồng Minh 10/3/1970 KLV trung cấp Tổ KLCĐ&QLBVR x

41 Nguyễn Quang Trường 13/9/1972 KLV địa bàn xã Phước Chính x

42 Nghiêm Văn Vũ 20/3/1968 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

43 Thái Ngô Lịch 10/02/1965 KLV trung cấp tổ HC và TTPC x

44 Nguyễn Văn Linh 25/11/1966 KLVTC Ptrách trạm KL QNinh x

45 Hoàng Đức Khoa 17/6/1981 KLV địa bàn xã Phước Tân x

46 Đào Trung Đích 25/9/1977 KLV địa bàn xã Phước Đại x

47 Trần Hồng Lê 01/6/1981 KLV Trạm KL Quảng Ninh x



c Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn

48 Lê Thị Thu 8/3/1969 Kế toán x

49 Nguyễn Lâm Tài 3/2/1964 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

50 Phạm Văn Cường 1/11/1968 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

51 Nguyễn Đức Hạnh 10/10/1967 Tổ trưởng Tổ HC và TTPC x

52 Bùi Quang Hà 10/8/1989 Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

53 Đỗ Văn Hoàng 1/3/1980 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

54 Phan Duy Tâm 3/10/1971 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

55 Phạm Văn Hưng 24/9/1968 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

56 Thập Quang Nhân 27/12/1981 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

57 Trượng Ngọc Vy 15/8/1978 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

58 Võ Xuân Tuyến 5/5/1968 Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

59 Phạm Ngọc Sơn 6/5/1970 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

60 Nguyễn Hữu 12/2/1965 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR số 2 x

61 Trần Văn Nhân 4/12/1965 Kiểm lâm viên Tổ HC và TTPC x

62 Lê Thanh Bích 15/6/1971 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR số 1 x

d Hạt KLâm Ninh Phước

63 Dương Tử Giang 06/3/1963 Phó Hạt trưởng

64 Trần Văn Khoa 5/6/1971 Tổ trưởng Tổ HC và TTPC x

65 Nguyễn Ngọc Hoàng 14/10/1963 Phụ trách trạm Kiểm lâm PSơn x

66 Lê Văn Cảnh 13/7/1978 Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR x

67 Nguyễn Thị Thu Hoa 9/8/1984 Kế toán x

68 Nguyễn Chính Huy 30/9/1971 KLV địa bàn xã Phước Vinh x

69 Dương Đình Xuân 8/1/1989 KLV địa bàn xã Phước Thái x

70 Nguyễn Đức Tiến 28/12/1978 KLV địa bàn xã An Hải x

71 Nguyễn D. Giang Bảo 23/12/1974 KLV trung cấp địa bàn xã PHữu x

e Hạt KLâm Thuận Nam

72 Lê Hy Quang 22/7/1977 TT Tổ KLCĐ và QLBVR x

73 Lộ Minh Triết 5/9/1981 KLV địa bàn xã  P Diêm, Cà Ná x



74 Nguyễn Văn Giáp 15/10/1985 KLV địa bàn xã Phước Minh x

75 Lưu Thanh Vương 26/7/1980 KLV địa bàn xã PDinh, Phước Nam x

76 Nguyễn Văn Nghĩa 5/9/1977 KLV địa bàn xã Phước Hà x

77 Mai Trí Cảng 18/6/1984 KLV địa bàn xã Nhị Hà x

78 Đặng Quang Đại 20/6/1970 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

79 Hải Minh Đăng 1/5/1980 KLV địa bàn xã Phước Hà x

80 Lộ Phú Luân 19/8/1982 KLV trung cấp Tổ KLCĐ&QLBVR x

81 Nguyễn Ngọc Khanh 13/12/1976 KLV trung cấp Tổ HC và TTPC x

82 Từ  Công Ảnh 9/10/1978 Trạm trưởng Trạm KL Nhị Hà x

83 Trần Tuấn 5/12/1973 Tổ trưởng Tổ HC và TTPC x

84 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 1/8/1983 Kế toán x

g Hạt KLâm Thuận Bắc

85 Đoàn Ngọc Bình 26/4/1964 Tổ trưởng Tổ HC và TTPC x

86 Hoàng Thị Kim Phượng 1/1/1979 Kế toán x

87 Tài Minh Việt 01/03/1968 KLV địa bàn xã BSơn kiêm xã LHải x

88 Nguyễn Hữu Thi Khoa 30/7/1986 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

89 Nguyễn Thanh Miên 15/3/1977 KL trung cấp địa bàn xã PKháng x

90 Quảng Tân Chính 20/2/1973 Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR x

91 Nguyễn Xuân Phương 14/1/1970 KLV địa bàn xã Công Hải x

92 Phan Viết Hưng 15/9/1964 KLV trung cấp địa bàn xã PChiến x

h Hạt KLâm Núi Chúa

93 Ngô Tiến Phát 15/12/1992 Phó Hạt trưởng x

94 Trần Thị Ngọc Hoa 4/5/1973 Kế toán x

95 An Ngọc Huy 24/01/1974 Kiểm lâm viên trung cấp x

96 Trần Cường 16/11/1971 Kiểm lâm viên Tổ KLCĐ&QLBVR x

97 Trần Thanh Tùng 10/07/1978  Trạm Trưởng Bình Tiên x

98 Lê Sỹ Lưỡng 06/03/1969 Kiểm lâm viên trạm KL Bĩnh Nghĩa x

99 Nguyễn Mạnh Toàn 01/11/1968 KLV trung cấp trạm KL Bĩnh Nghĩa x

100 Đàng Lon 25/6/1975 Kiểm lâm viên, KLĐB x



101 Trần Minh Tuấn 18/02/1979 KLV trung cấp trạm KL Vĩnh Hy x

102 Võ Duy Khoa 07/06/1980 Tổ trưởng Tổ KLCĐ&QLBVR x

103 Nguyễn Vũ Trầm 02/12/1981 Phó trạm trưởng Trạm Thái An x

104 Vạn Ngọc Trai 05/12/1980 KLV trung cấp Trạm KL Bình Tiên x

105 Nguyễn Thành Mới 15/07/1981 Trạm Trưởng Vĩnh Hy x

106 Đào Anh Dũng 25/05/1982 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

107 Nguyễn H. Th. Trung 12/01/1979  Trạm Trưởng Thái An x

108 Đinh Quang Thành 21/8/1984 KLV trạm KL Vĩnh Hy x

109 Thành Ng. Coy Dum 30/9/1979 Trạm trưỡng Bĩnh nghĩa x

110 Trần Vũ Du 02/12/1978 KLVTC Tổ KLCĐ&QLBVR x

111 Lưu Minh Phụng 12/12/1979 KLV trạm KLVĩnh Hy x

112 Đạt Đông Đoàn Trẻ 10/06/1982 Phó Trạm Trưởng Vĩnh Hy x

113 Phạm Văn Dũng 16/06/1969 KLV Tổ HC và TTPC x

114 Hải Hòa Thôm 15/03/1989 KLV trạm KL Bình Tiên x

115 Hán Ngọc Thoát 20/8/1986 Phó trạm trưởng Trạm Bĩnh Nghĩa x

116 Kiều Gia Thắng 14/10/1984 KLV trạm KL Bình Tiên x

117 Lê Duy Hiệp 12/12/1981 KLV trạm KL Thái An x

118 Lê Vĩnh Bảo 01/01/1990 Phó Trạm Trưởng Bình Tiên x

119 Thái Trung Nghĩa 15/03/1992 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

120 Trương Văn Mấn 01/05/1985 KLVTC trạm KL Bỉnh Nghĩa x

121 Nguyễn Minh Nhật 25/01/1992 KLVTC trạm KL Vĩnh Hy x

i Hạt KLâm Phước Bình

122 Võ Kế Phước 22/7/1965 KLV Trạm KL K'rum x

123 Nguyễn Văn Chữ 02/01/1967 Kế Toán x

124 Phạm Văn Thành 15/9/1981 Phó Trạm trưởng trạm KL Bậc Rây x

125 Nguyễn Quang Huân 21/9/1979 KLV trạm KL Gia É x

126 Bạch Anh Tú 20/10/1974 Trạm trưởng trạm KL Bậc Rây x

127 Huỳnh Khánh Bình 2/1/1964 KLV trạm Kiểm lâm Gia É x

128 Thành Xuân Cường 6/5/1978 Tổ trưởng Tổ HC và TT-PC x



129 Đổng Thái Sơn 10/9/1982 Kiểm lâm viên Trạm KL Bậc Rây x

130 Nguyễn Đạt Thành 9/8/1986 KLV Tổ KLCĐ&QLBVR x

131 Lâm Duy Huy 10/6/1979 KLV Trạm KL K'rum x

132 Lê Ngọc Hoà 18/6/1984 Phụ trách Tổ KLCĐ&QLBVR x

133 Lộ Phú Sáng 15/12/1989 KLV Trạm KL K'rum x

134 Từ Hữu Tường 10/4/1982 Phụ trách trạm KL K'Rum x

135 Lưu Đàng Công Tuyến 1/12/1986 Trạm trưởng trạm KL Gia É x

136 Đạo Duy Anh 24/4/1984 KLV trạm KL trạm Bậc Rây x

137 Thiết Ngọc Anh 1/1/1985 KLV trạm Kiểm lâm Gia É x

IV Chi cục Phát triển nông thôn 6

1 Kiều Tấn Đạt 26/10/1978 Chi cục trưởng x

2 Lê Tiến Dũng 9/3/1969 Phó Chi cục trưởng x

3 Phạm Thị Châu 03/02/1976 Trưởng phòng HCTH x

4 Phan Thị Châu Ngân 1/8/1982 Phó Trưởng phòng HCTH x

5 Nguyễn Đình Trưng 19/12/1964 Trưởng phòng PTNT x

6 Trịnh Trần Kiều Trang 24/07/1984 Phụ trách kế toán x

V Chi cục Thủy lợi 5

1 Trương Thị Thanh Vân 06/8/1980 Chi cục trưởng x

2 Nguyễn Học 01/6/1971 Phó Chi cục trưởng x

3 Lại Nguyễn Vĩnh Phúc 12/4/1976 Trưởng phòng x

4 Trương Ngọc Dư 01/5/1972 Phó Trưởng phòng x

5 Phạm Huỳnh Ngọc Trâm 6/2/1979 Phó trưởng phòng x

VI Chi cục QLCL NLTS 7

1 Đặng Văn Tín 6/12/1970 Chi cục trưởng x

2 Huỳnh Thanh Trúc 7/20/1974 Phó Chi cục trưởng x

3 Phan Thị Mộng Huyền 12/28/1970 Trưởng phòng QLCL x

4 Bùi Khoát 12/20/1973 Trưởng phòng HCTH x

5 Đoàn Thị Trần Lê 6/24/1978 Phó Trưởng phòng HCTH x

6 Ngô Thiết Sơn 10/7/1974 Phó Trưởng phòng QLCL x

7 Vũ Thị Lan Hương 3/22/1984 Phụ trách Kế toán x

VII Chi cục Thủy sản 11



1 Nguyễn Kim Long 10/16/1978 Chi cục trưởng x

2 Nguyễn Hồng Phấn 9/14/1975 Phó Chi cục trưởng x

3 Nguyễn Thị Lệ 10/24/1976 Phó Chi cục trưởng x

4 Trần Thị Hoài 6/18/1980 PTrưởng phòng HCTH, PT Kế toán x

5 Nguyễn Sơn Thanh 09/10/1975 Phó trưởng phòng Nghiệp vụ TS x

6 Nguyễn Sen 03/02/1977 Phó trưởng phòng Nghiệp vụ TS x

7 Lê Minh Khang 10/6/1982 Phó trưởng phòng Kiểm ngư x

8 Nguyễn Q.Trường Thanh 7/18/1972 Trưởng trạm Kiểm ngư An Hải x

9 Vũ Hoài Chung 7/27/1983 Phó Trưởng trạm Kiểm ngư An Hải x

10 Nguyễn Minh Thân 09/7/1979 Trưởng trạm Kiểm ngư Cà Ná x

11 Đinh Đức Duy 07/10/1989 Phó Trưởng trạm Kiểm ngư Cà Ná x

VIII Chi cục Chăn nuôi và Thú y 15

1 Phan Đình Thịnh 11/21/1972 Chi cục trưởng x

2 Huỳnh Minh Khánh 11/1/1974 Phó Chi cục trưởng x

3 Võ Văn Hải 6/5/1972 Trưởng phòng Thanh tra pháp chế x

4 Trương Kim Thảo 9/5/1968 Trưởng Trạm KDTS An hải x

5 Nguyễn Thị Yến Linh 10/7/1976 Phụ trách Phòng HCTH x

6 Trương Thị Nhung 4/15/1990 Phụ trách Kế toán x

7 Nguyễn Văn Dụng 10/20/1988 PTrách Phòng QL Thuốc và TĂCN x

8 Đàng Đức Tuyên 9/2/1967 Trưởng trạm CNTY Thuận Bắc x

9 Lê Đỗ Thành Nhân 9/18/1982 Phụ trách Trạm CĐXN và ĐT BĐV x

10 Phạm Văn Bảo 3/8/1983 Phó.P Thanh tra pháp chế x

11 Nguyễn Điều 8/18/1967 Phó.P Quản lý giống & KTCN x

12 Đặng Văn Hiệp 6/20/1975 Phó.P Quản lý dịch bệnh x

13 Hán Điểm 12/17/1965 Phó.Trạm KDĐV T.Bắc x

14 Nguyễn Văn Hiệp 8/7/1980 Phó.Trạm CN và Thú y N. Hải x

15 Huỳnh Thanh Tân 2/1/1976 Phó.Trạm CN và TY Bác Ái x

IX Trung tâm Khuyến nông 14

1 Nguyễn Đức Thuận 27/4/1977 Giám đốc x

2 Nguyễn Văn Khương 4/20/1969 Phó Giám đốc x

3 Nguyễn Hữu Triển 1/9/1982 Trưởng Phòng Tổ chức HC x

4 Phan Đức Trọng 2/20/1983 Phó trưởng phòng Tổ chức HC x



5 Đặng Thị Thắm 10/20/1982 Phụ trách Kế toán x

6 Phan Phương Uyên 8/16/1976 Trưởng Phòng Tư vấn - Dịch vụ x

7 Phan Thể Quỳnh 11/12/1969 P.Trưởng Phòng Tư vấn - Dịch vụ x

8 Thái Văn Thành 2/13/1980 TP. Kỹ thuật Khuyến nông x

9 Nguyễn Hữu Diện 9/25/1970 PTP. Kỹ thuật Khuyến nông x

10 Nguyễn Văn Viện 6/20/1979 Trưởng trạm KN NPhước - TNam x

11 Ngụy Công  Khánh 1/20/1964 PTTrạm KN NPhước - TNam x

12 Đỗ Ngọc Sơn 9/1/1967 TTrạm KN PRTC-NHải-TBắc x

13 Phan Minh Hòa 12/18/1983 PTTrạm KN N. Sơn - Bác Ái x

14 Nguyễn Minh Hướng 3/25/1979 PTTrạm N Ninh Sơn - Bác Ái x

X Trung Tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản 9

1 Nguyễn Văn Dũng 8/28/1974 Giám đốc x

2 Dương Ngọc Tân 3/18/1972 Phó Giám đốc x

3 Lương Văn Sang 5/21/1968 Phó Giám đốc x

4 Phạm Hồng Thơ 1/20/1978 Trưởng phòng TCHC x

5 Huỳnh Lê Hạ Uyên 5/6/1983 Kế toán trưởng x

6 Phạm Đình Hà 6/8/1979 PTP. Tổ chức-Hành chính x

7 Nguyễn Văn Lâm 8/12/1966 Trưởng trại TNSX Giống CTVN x

8 Nguyễn Thị Như Nguyệt 24/11/1982 PTTrại TNSX Giống thủy sản x

9 Phan Lê Diệu Phương 20/6/1979 PTTrại TNSX Giống CTVN x

XI Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam 8

1 Lê Xuân Hòa 10/2/1969 Trưởng ban x

2 Lê Văn Hiệp 23/1/1982 Phó trưởng ban x

3 Phú Thanh Đạo 02/01/1969 Trưởng phòng HCCMNV x

4 Nguyễn Thị Sắc 10/15/1985 Phó trưởng phòng HCCMNV x

5 Cao Văn Chương 06/3/1974 Phụ trách Trạm QLBVR x

6 La Thành Doanh 06/8/1979 Phó trạm QLBVR x

7 Bá Viết Đạt 01/01/1979 Trưởng trạm QLBVR x

8 Nguyễn Đông An 01/6/1981 Phó trưởng trạm QLBVR x

XII Ban QLR PH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu 12

1 Hoàng Lộc 10/3/1968 Trưởng ban x

2 Nguyễn Văn Hiến 16/01/1966 Phó Trưởng ban x



3 Lê Diễm My My 12/19/1995 Phụ trách phòng HC - TH x

4 Lê Viết Hoàng 15/12/1980 PTP. HCTH, Phụ trách Kế toán x

5 Huỳnh Ngọc Khương 02/01/1988 Trưởng phòng KT-QLBVR x

6 Thành Trọng Ngân 20/10/1984 Phó trưởng phòng KT-QLBVR x

7 Nguyễn Thanh Liêm 13/11/1988 Trưởng trạm QLBVR x

8 Tôn Thất Huy 20/5/1983 Trưởng trạm QLBVR x

9 Trương Văn Vinh 01/01/1987 Trưởng trạm QLBVR x

10 Lê Thủy Nguyên 18/5/1983 Trưởng trạm QLBVR x

11 Lộ Trương Hằng 15/02/1984 Phó trạm QLBVR x

12 Nguyễn Văn Hải 10/7/1986 Trưởng trạm QLBVR x

XIII Ban QLR PH Krông pha 6

1 Nguyễn Văn Quang 10/6/1967 Trưởng ban x

2 Thái Xuân Lam 1/9/1978 Phó trưởng ban x

3 Nguyễn Công Hùng 22/12/1969 Phụ trách phòng HC-CMNV x

4 Nguyễn Thị Giang 28/2/1987 Phụ trách Kế toán x

5 Phan Sĩ Hồ 15/5/1973 Trưởng trạm BVR Eo Gió x

6 Võ Ngọc Phú 15/5/1973 Trưởng trạm BVR Tầm Ngân x

XIV Ban QLR PH ĐN hồ Tân Giang 5

1 Lê Minh Hiền 20/01/1972 Trưởng ban x

2 Lê Hữu Duy 20/12/1987 Phó Trưởng ban x

3 Lưu Sanh Lắng 07/11/1979 Trưởng phòng HC-CMNV x

4 Đàng Huy Chương 20/9/1976 Phó Trưởng phòng HC-CMNV x

5 Trần Ngọc Khôi 04/11/1991 Kế toán x

6 Nguyễn Thành Long 17/10/1978 Trưởng trạm QLBVR x

7 Quảng Đại Tùng Chinh 08/3/1982 Trưởng trạm QLBVR x

8 Quảng Thành Duy 23/10/1979 Trưởng trạm QLBVR x

9 Ngư Gia Trịnh 06/10/1980 Phó trưởng trạm QLBVR x

10 Đàng Năng Nghiêm 18/5/1970 Phó trưởng trạm QLBVR x

XV Trung tâm nước sạch và VSMT 12

1 Dương Đình Phương 1/25/1966 Giám đốc x

2 Nguyễn Thị Thúy Hồng 17/02/1982 Phó Giám đốc x

3 Trần Thị Ngọc Nhi 27/08/1986 Trưởng phòng Tổ chức HC x



4 Lê Hoàng Sơn 20/02/1977 TP. Phân tích CLN & TT x

5 Mai Thị Xuân Hoàng 20/11/1984 PTP. Phân tích CLN & TT x

6 Hồ Trọng Liêm 27/07/1977 Trưởng phòng Kỹ thuật CN x

7 Trần Thanh Quang 14/10/1985 P. Trưởng phòng Kỹ thuật CN x

8 Trần Hậu 21/09/1964 TP. Quản lý khai thác CTCN x

9 Lương Công Đồng 20/04/1972 PTP. Quản lý khai thác CTCN x

10 Đặng Thái Sơn 20/8/1988 PTP. Quản lý khai thác CTCN x

11 Nguyễn Thị Hiếu Linh 03/5/1977 Phụ trách phòng KH-TC x

12 Bùi Thị Bích Thanh 10/02/1987 Kế toán trưởng x

XVI Ban Quản lý Khai thác các cảng cá 9

1 Phạm Chí Khỏe 3/7/1975 Phó Giám đốc phụ trách x

2 Lê Hồng Phong 22/4/1970 Phó Giám đốc x

3 Trần Thị Kim Quy 25/11/1968 Trưởng phòng TCHC x

4 Nguyễn Thị Tường vân 24/4/1976 PT.Phòng TCHC, P.trách Kế toán x

5 Nguyễn Xuân Hải 26216 Trưởng phòng KHNV x

6 Nguyễn Phạm Lưu Hiển 1/20/1970 Trưởng cảng cá Đông Hải x

7 Trần Ngọc Thanh 5/10/1964 Trưởng cảng cá Cà Ná x

8 Trần Thái Anh Tuấn 1/11/1979 Trưởng cảng Ninh Chữ x

9 Huỳnh Hải 10/29/1966 Trưởng cảng cá Mỹ Tân x
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